
STT Tên hàng hóa ĐVT
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8%
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VNĐ

 Ghi chú 

I CỐNG TRÒN

1 Cống tròn D300 dày 70; L2500mm; HL93 tiêu chuẩn md 1        240,000         19,200          259,200 

2 Cống tròn D400 dày 70; L2500mm; HL93 tiêu chuẩn md 1        279,000         22,320          301,320 

3 Công tròn D600 dày 70; L2500mm; VH md 1        357,000         28,560          385,560 

4 Công tròn D600 dày 70; L2500mm; HL93 tiêu chuẩn md 1        371,000         29,680          400,680 

5 Công tròn D800 dày 80; L2500mm; VH md 1        530,000         42,400          572,400 

6 Cống tròn D800 dày 80; L2500mm; HL93 tiêu chuẩn md 1        573,000         45,840          618,840 

7 Cống tròn D1000 dày 100; L2500mm; VH md 1        782,000         62,560          844,560 

8 Cống tròn D1000 dày 100; L2500mm; HL93 tiêu chuẩn md 1        810,000         64,800          874,800 

9 Cống tròn D1200 dày 120; L2500mm; VH md 1     1,330,000       106,400       1,436,400 

10 Cống tròn D1200 dày 120; L2500mm; HL93 tiêu chuẩn md 1     1,383,000       110,640       1,493,640 

11 Cống tròn D1250 dày 120; L2500mm; VH md 1     1,415,000       113,200       1,528,200 

12 Cống tròn D1250 dày 120; L2500mm; HL93 tiêu chuẩn md 1     1,437,000       114,960       1,551,960 

13 Cống tròn D1500 dày 140; L2500mm; VH md 1     1,745,000       139,600       1,884,600 

14 Cống tròn D1500 dày 140; L2500mm; HL93 tiêu chuẩn md 1     1,829,000       146,320       1,975,320 

15 Cống tròn D1800 dày 150; L2500mm; VH md 1     2,226,000       178,080       2,404,080 

16 Cống tròn D1800 dày 180; L2000mm; VH md 1     2,589,000       207,120       2,796,120 

17 Cống tròn D1800 dày 180; L2000mm; HL93 tiêu chuẩn md 1     2,835,000       226,800       3,061,800 

18 Cống tròn D2000 dày 180; L2000mm; VH md 1     2,750,000       220,000       2,970,000 

19 Cống tròn D2000 dày 180; L2000m; HL93 tiêu chuẩn md 1     3,011,000       240,880       3,251,880 

II ĐẾ CỐNG

1 Đế cống tròn D300 Cái 1          47,000           3,760            50,760 

2 Đế cống tròn D400 Cái 1          55,000           4,400            59,400 

3 Đế cống tròn D600 Cái 1          86,000           6,880            92,880 

4 Đế cống tròn D800 Cái 1        126,000         10,080          136,080 

5 Đế cống tròn D1000 Cái 1        190,000         15,200          205,200 

6 Đế cống tròn D1200 Cái 1        244,000         19,520          263,520 

7 Đế cống tròn D1250 Cái 1        244,000         19,520          263,520 

8 Đế cống tròn D1500 Cái 1        319,000         25,520          344,520 

9 Đế cống tròn D1800 Cái 1        531,000         42,480          573,480 

10 Đế cống tròn D2000 Cái 1        602,000         48,160          650,160 

III GIOĂNG CAO SU

1 Gioăng cao su D300 Cái 1          34,000           2,720            36,720 

2 Gioăng cao su D400 Cái 1          41,000           3,280            44,280 

3 Gioăng cao su D600 Cái 1          54,000           4,320            58,320 

4 Gioăng cao su D800 Cái 1          68,000           5,440            73,440 

5 Gioăng cao su D1000 Cái 1          81,000           6,480            87,480 

6 Gioăng cao su D1200 Cái 1          91,000           7,280            98,280 

7 Gioăng cao su D1250 Cái 1          95,000           7,600          102,600 

8 Gioăng cao su D1500 Cái 1        118,000           9,440          127,440 

9 Gioăng cao su D1800 Cái 1        142,000         11,360          153,360 

10 Gioăng cao su D2000 Cái 1        182,000         14,560          196,560 

                                             CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
                                              NHÀ MÁY SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
                                              Km 454 Đường HCM, Thanh Cao, Lương Sơn, Hòa Bình

                                                    Tel:    0936 667 232 Mr.luân
                                                   Email : tstb232@gmail.com

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

BẢNG BÁO GIÁ
           Kính gửi:  Quý Khách hàng
  Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Trường Sơn xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác.
  Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá cấu kiện bê tông đúc sẵn với nội dung cụ thể như sau:
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IV CỐNG HỘP TẢI TRỌNG VH

1 Cống hộp BxH=600x600 dày 120mm, L=1,5m m 1        977,000         78,160       1,055,160 

2 Cống hộp BxH=800x800 dày 120mm, L=1,5m m 1     1,349,000       107,920       1,456,920 

3 Cống hộp BxH=1000x1000 dày 120mm, L=1,5m m 1     1,679,000       134,320       1,813,320 

4 Cống hộp BxH=1200x1200 dày 120mm, L=1,5m m 1     2,399,000       191,920       2,590,920 

5 Cống hộp BxH=1500x1500 dày 150mm, L=1,5m m 1     3,257,000       260,560       3,517,560 

6 Cống hộp BxH=1600x1600 dày 160mm, L=1,5m m 1     3,542,000       283,360       3,825,360 

7 Cống hộp BxH=2000x2000 dày 200mm, L=1,5m m 1     4,962,000       396,960       5,358,960 

8 Cống hộp BxH=2500x2500, dày 250mm, L=1,5m m 1     7,751,000       620,080       8,371,080 

9 Cống hộp BxH=3000x3000, dày 300mm, L=1,5m m 1   11,858,000       948,640     12,806,640 

10 Cống hộp đôi 2x(BxH)=2x(1500x1500) dày 200mm, L=1,5m m 1     7,513,000       601,040       8,114,040 

11 Cống hộp đôi 2x(BxH)=2x(2000x2000) dày 200mm, L=1,2m m 1   10,212,000       816,960     11,028,960 

12 Cống hộp đôi 2x(BxH)=2x(2500x2500) dày 250mm, L=1,2m m 1   15,518,000    1,241,440     16,759,440 

V CỐNG HỘP TẢI TRỌNG HL

1 Cống hộp BxH=600x600 dày 120mm, L=1,5m m 1     1,051,000         84,080       1,135,080 

2 Cống hộp BxH=800x800 dày 120mm, L=1,5m m 1     1,403,000       112,240       1,515,240 

3 Cống hộp BxH=1000x1000 dày 120mm, L=1,5m m 1     1,744,000       139,520       1,883,520 

4 Cống hộp BxH=1200x1200 dày 120mm, L=1,5m m 1     2,500,000       200,000       2,700,000 

5 Cống hộp BxH=1500x1500 dày 150mm, L=1,5m m 1     3,479,000       278,320       3,757,320 

6 Cống hộp BxH=1600x1600 dày 160mm, L=1,5m m 1     3,797,000       303,760       4,100,760 

7 Cống hộp BxH=2000x2000 dày 200mm, L=1,5m m 1     5,219,000       417,520       5,636,520 

8 Cống hộp BxH=2500x2500, dày 250mm, L=1,5m m 1     8,130,000       650,400       8,780,400 

9 Cống hộp BxH=3000x3000, dày 300mm, L=1,5m m 1   12,415,000       993,200     13,408,200 

10 Cống hộp đôi 2x(BxH)=2x(1500x1500) dày 200mm, L=1,5m m 1     8,379,000       670,320       9,049,320 

11 Cống hộp đôi 2x(BxH)=2x(2000x2000) dày 200mm, L=1,2m m 1   11,928,000       954,240     12,882,240 

12 Cống hộp đôi 2x(BxH)=2x(2500x2500) dày 250mm, L=1,2m m 1   16,562,000    1,324,960     17,886,960 

- Sản phẩm được sản xuất theo thiết kế nhà máy đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 9113:2012 đối với cống tròn; TCVN 9116:2012 đối 
với cống hộp;TCVN 10799:2015 đối với gối cống. Quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO 9001:2015. 

-Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển đến công trình tại: Thái Bình  (chưa bao gồm chi phí cẩu hạ hàng).

- Phương thức thanh toán: Theo thỏa thuận hợp đồng.

- Hiệu lực báo giá: kể từ ngày 26/06/2024 đến khi có báo giá mới.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty!

CÔNG TY CỔ PHẦN
 CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

- Đơn giá trên được tính theo định mức vận chuyển 32 tấn/chuyến, nếu vận chuyển ít hơn Quý khách hàng vui lòng bù cước vận 
chuyển cho bên bán.


